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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC QUY TRÌNH KỸ THUẬT DƯỢC BỆNH VIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu “Danh mục kỹ thuật dược bệnh viện”, “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật dược bệnh viện” được thành lập theo Quyết định số 3464/QĐ-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Biên bản họp số 66/BB-KCB ngày 24/6/2025;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Quy trình kỹ thuật dược bệnh viện.
Điều 2. Căn cứ vào Danh mục quy trình kỹ thuật này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc bệnh viện xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật dược phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật dược được xây dựng theo Danh mục này là căn cứ để tính chi phí cho hoạt động dược bệnh viện.
Điều 4. Giao Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh là đầu mối, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện và đề xuất việc thay đổi, bổ sung khi cần thiết để nâng cao chất lượng công tác Dược bệnh viện.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 6. Các ông, bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB.
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Trần Văn Thuấn


 
DANH MỤC
QUY TRÌNH KỸ THUẬT DƯỢC BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2182/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Quy trình thẩm định đơn thuốc của người bệnh điều trị ngoại trú.
2. Quy trình thẩm định và tối ưu hóa đơn thuốc của người bệnh điều trị ngoại trú.
3. Quy trình tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh ngoại trú.
4. Quy trình lập hồ sơ tiền sử sử dụng thuốc của người bệnh nội trú.
5. Quy trình điều soát thuốc cho người bệnh điều trị nội trú.
6. Quy trình thẩm định y lệnh thuốc và can thiệp dược.
7. Quy trình tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh nội trú.
8. Quy trình kiểm soát thuốc cần ưu tiên quản lý.
9. Quy trình giám sát ADR chủ động.
10. Quy trình tham gia Hội chẩn của dược sĩ về sử dụng thuốc.
11. Quy trình giám sát điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong cơ thể người (chưa bao gồm kỹ thuật xét nghiệm định lượng nồng độ thuốc hoặc định lượng vi sinh vật trong máu).
12. Quy trình thông tin thuốc.
13. Quy trình pha chế thuốc không yêu cầu vô khuẩn.
14. Quy trình pha chế thuốc vô khuẩn.
15. Quy trình pha chế thuốc không yêu cầu vô khuẩn và có nguy cơ cao (gây độc cho người pha chế, nguy cơ phơi nhiễm môi trường).
16. Quy trình pha chế thuốc vô khuẩn và có nguy cơ cao (gây độc cho người pha chế, nguy cơ phơi nhiễm môi trường).
17. Quy trình pha chế, phân liều thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.
18. Quy trình lập kế hoạch cung ứng thuốc.
19. Quy trình cấp phát thuốc ngoại trú.
20. Quy trình cấp phát thuốc nội trú.
21. Quy trình nhập thuốc và kiểm tra thuốc nhập kho.
22. Quy trình bảo quản thuốc.
 
